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Mã đề: 401

Tiếng Anh Lớp 2 · My home – Ngôi nhà
Môn: Tiếng Anh · Lớp 2 · Thời gian làm bài: 14 phút · Số câu: 7

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "My home – Ngôi nhà" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. 'Phòng ngủ' tiếng Anh là gì?

A. kitchen B. bedroom C. bathroom

Câu 2. Nghe và chọn nghĩa đúng

A. Phòng bếp B. Phòng khách C. Phòng tắm

Câu 3. What is it?

🛋️
A. sofa B. table C. door

Câu 4. It is a door. Đúng hay sai?

�
Đúng Sai

Câu 5. 'Living room' là phòng tắm. Đúng hay sai?

Đúng Sai

Câu 6. Nối hình với từ
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🛏️
2. 🪑
3. 🪟

Cột B

a. window

b. bed

c. chair

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 7. The cat is (1) …………………… the box. (Con mèo ở trong hộp.)

🐱📦
— HẾT —
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